
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TỔ CÔNG ĐOÀN Ghi chú

1 Huỳnh Xi P. Hiệu Trưởng 3

2 Đoàn Thị Xuân Lan P. Hiệu Trưởng 2

3 Lê Thị Thu Hà 1 
1

4 Trần Ngọc Huỳnh Mai 1 
2

5 Huỳnh Thị Cẩm Loan 1 
3

6 Đỗ Như Minh Châu 1 
4

7 Lê Mộng Linh 2 
1

8 Thái Thiên Trang 2 
2

9 Lê Hà Ngọc Linh 2 
3

10 Hà Thị Xuân Hương 2 
4

11 Nguyễn Thị Phương Thảo 2 
5

12 Nguyễn Hoàng Phi Yến 3 
1

13 Trần Phùng Thảo Nhi 3 
2

14 Lê Thị Hồng Cúc 3 
3

15 Tạ Thanh Trúc 3 
4

16 Nguyễn Thị Hạnh 3 
5

17 Nguyễn Thị Bích Trâm 4 
1

18 Nguyễn Lê Phương Trúc 4 
2

19 Xuân Thị Bích 4 
3

20 Nguyễn Ngọc Thúy 4 
4

21 Nguyễn Thị Bích Ngọc 4 
5

22 Hồ Thị Tú Quỳnh 4 
6

23 Đoàn Thị Ngọc Phụng 5 
1

24 Nguyễn Hữu Minh Hợp 5 
2

25 Nguyễn Thái Bình Dương 5 
3

26 Huỳnh Trâm 5 
4

27 Lý Thị Tuyết Nhi 5 
5

28 Trần Kiết Dinh 5 
6

29 Lê Trọng Nghĩa GVTD 5

30 Nguyễn Quốc Lưu GVTD 2

31 Nguyễn Thị Ngọc Tâm GV TH 3
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32 Nguyễn Thị Thúy Anh GV nhạc 2

33 Dương Thị Mỹ Linh GVAV

34 Vương Chí Cường GVAV

35 Nguyễn Thụy Vân An GVAV

36 Nguyễn Đỗ Kim Ngân GVAV

37 Đặng Thị Nguyệt Nga GVAV

38 Ng.Hoàng Quỳnh Nhi GVAV

39 Phạm Nhị Phương Quỳnh GVAV

40 Lê Thị Ngọc Mai GVDK 1

41 Lê Hạnh Trinh GVDK 3

42 Dương Liêu Thịnh Phúc GVDK 1

43 Nguyễn Thị Hồng Vân GVDK 4

44 Nguyễn Thị Thanh Vân GVDK kiêm Thư viện 1

45 Nguyễn Thị Minh Hằng Kế toán

46 Nguyễn Thị Lễ Kế toán

47 Lê Thị Như Trang ĐM-VT

48 Trương Duy Long Y Tế

49 Lý Thiện Hà Bảo vệ

50 Nguyễn Văn Hòa Bảo vệ

51 Nguyễn Thị Đẹp Phục vụ

52 Nguyễn Thi Quảng Phục vụ

53 Nguyễn Kim Vũ Phục vụ

54 Nguyễn Thị Thu Phục vụ

55 Trương Anh Huy TPT

56 Huỳnh Ngọc Phương BM-CD

57 Trần Thị Huệ BM-CD

58 Ng Thị Kim Loan BM-CD

59 Phạm Thị Thanh Tâm BM-CD

60 Lê Thị Bích Thủy BM-CD

61 Huỳnh Thị Mỹ Dung BM-CD

62 Nguyễn Thị Linh BM-CD

63 Nguyễn Thị Yến Phi BM-CD

64 Phạm Thị Huyền Diệu BM-CD

65 Nguyễn Thị Mỹ Huyền BM-CD

Ngày 23    tháng  8   năm  2021
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Huỳnh Xi












